
ĐVT: VNĐ

Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

Chuối kg 8.0 5 000 40 000

40 000

Mắm ruốc kg 1 40 000 40 000

Giá kg 1 12 000 12 000

Thơm , cà, ngổ, quế 27 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

119 000

Nước uống bình 2 12 000 24 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

Nước sát khuẩn tay 58 000

122 000

Chả cá kg 5.0 75 000 375 000

Cà chua kg 1.0 15 000 15 000

Chuối kg 8.0 5 000 40 000

430 000

Thịt xay kg 5 100 000 500 000

Đậu khuôn miếng 100 800 80 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

620 000

Dầu ăn 5l can 1 155 000 155 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

195 000

Cá ngừ kg 10 50 000 500 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

Nước uống bình 1 12 000 12 000

552 000

Chả lụa kg 5.5 100 000 550 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

590 000

Cà ri + sả 20 000

Nước mắn 5l can 1 59 000 59 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

129 000

Điện T7 150 000

Nước uống bình 1 12 000 12 000

162 000

Nước rửa chén 5l can 1 100 000 100 000

Bóng đèn 65 000

165 000

Tiền nước T7/2021 180 000

180 000

Lương cô Hồng T7/2021 2 500 000

Nước uống bình 2 12 000 24 000

Gạo kg 100 14 000 1 400 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

3 974 000
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